Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
-	 Dự toán mua sắm thiết bị y tế phục vụ hoạt động thường xuyên bằng Nguồn Quỹ Phát triển Hoạt động sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác của Bệnh viện E năm 2025
-	Tên gói thầu: Gói thầu TB 05 - 2025: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế chuyên dùng cho Gây mê và Hồi sức tích cực (bao gồm 12 danh mục chia thành 5 phần)
-	Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Bao gồm 05 phần như sau: 
+ Phần 1: Cung cấp, lắp đặt Thiết bị theo dõi chuyên sâu về gây mê hồi sức
+ Phần 2: Cung cấp, lắp đặt Thiết bị theo dõi huyết động - tim mạch
+ Phần 3: Cung cấp, lắp đặt Máy truyền máu hoàn hồi cell saver
+ Phần 4: Cung cấp, lắp đặt Thiết bị Hồi sức tích cực
+ Phần 5: Cung cấp, lắp đặt Thiết bị chăm sóc bệnh nhân
-	Nguồn vốn: Nguồn Quỹ Phát triển Hoạt động sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác của Bệnh viện E năm 2025
-	Địa điểm thực hiện: Bệnh viện E. 
-	Hình thức Lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
-	Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
-	Loại hợp đồng: Trọn gói
-	Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện E - Số 89 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này. Nội dung yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chi tiết và mức độ đáp ứng tương ứng được thể hiện như tại các bảng dưới đây:
	TB 1.1
	Máy đo bão hòa oxy não

	I
	Yêu cầu chung

	1
	- Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%.

	2
	- Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	- Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	- Môi trường làm việc: 

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 35°C 

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa  ≥ 90%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy đo độ bão hòa oxy não mô kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm:

	1
	Bộ khuếch đại tín hiệu hoặc bộ Module: 02 bộ

	2
	Máy chính hoặc trạm kết nối: 01 cái

	3
	Dây cáp kết nối: 04 chiếc
(Đối với thiết bị có cảm biến kết nối trực tiếp với module thì không yêu cầu dây cáp kết nối)

	4
	Cảm biến cho trẻ em dùng 1 lần: 03 cái

	5
	Cảm biến cho người lớn dùng 1 lần: 03 cái

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	Hệ thống theo dõi liên tục, không can thiệp sư thay đổi bão hòa oxy máu ở não và mô hoặc hiển thị thông số và xu hướng của độ bão hòa oxy vùng

	2
	Sử dụng phương pháp đo bước sóng cận hồng ngoại

	3
	Có thể sử dụng cho bệnh nhân > 2.5 kg hoặc Có thể sử dụng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn

	4
	Có thể hoạt động tối đa 4 kênh

	5
	Dải do Rso2: 15 – 95% hoặc từ 0 – 99%

	6
	Lưu trữ dữ liệu ≥ 96 giờ

	7
	Màn hình theo dõi

	 
	Màn hình TFT, cảm ứng đa điểm ≥10.1 inches

	 
	Độ phân giải màn hình 1280 x 800 pixels

	
	Có thể hoạt động 2 hoặc 4 kênh dữ liệu hoặc có thể kết nối được tối thiểu 02 module đo độ bão hòa oxy não mô.

	
	Màn hình hiển thị được: Giá trị Rso2 theo thời gian thực; Đường cơ bản và sự thay đổi của chỉ số Rso2 so với đường cơ bản; Biểu đồ xu hướng; Các thông tin trạng thái của hệ thống, bao gồm: tình trạng kết nối cảm biến, trạng thái pin, và ngày giờ; Cài đặt giới hạn báo động; Đánh dấu sự kiện.

	 
	Có thể hiển thị dữ liệu xu hướng trên cùng 1 đồ thị hoặc 2 đồ thị

	 8
	Các đặc tính máy

	 
	Chiều dài cáp ≥ 4,2 m

	 9
	Báo động

	 
	Có thể báo động bằng âm thanh và hình ảnh

	 
	Có tối thiểu 2 mức báo động 

	 
	Báo động trong các trường hợp: Thông số đo vượt giới hạn cài đặt; Kiểm tra cảm biến; Tình trạng pin yếu hoặc lỗi pin; Lỗi hệ thống, lỗi phần cứng hoặc chất lượng tín hiệu kém

	 
	Có thể tắt báo động trong vòng 2 phút

	10 
	Ắc quy

	 
	Kiểu ắc quy: Lithium-ion 

	 
	Thời gian sử dụng khi sạc đầy≥ 1 giờ 

	 11
	Công giao tiếp

	 
	Hỗ trợ tối thiểu giao tiếp bằng cổng USB hoặc RS-232

	 
	Có thể tích hợp với các thiết bị theo dõi đa thông số khác

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng. Cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. 

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 1.2
	Máy theo dõi độ mê sâu

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy theo dõi độ mê sâu kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 bộ

	2
	Bộ xử lý tín hiệu: 01 bộ

	3
	Cảm biến đo độ gây mê cho trẻ em: 25 cái

	4
	Cảm biến đo độ gây mê cho người lớn: 25 cái

	5
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	Có khả năng hỗ trợ theo dõi trạng thái gây mê của não dựa trên việc thu nhận và xử lý tín hiệu điện não đồ

	2
	Phương pháp sử dụng: sử dụng chỉ số BIS hoặc chỉ số PSI để xử lý

	3
	Số kênh đo EEG tối đa: 4 kênh 

	4
	Có khả năng đo chỉ số riêng từng bán cầu não hoặc giám sát cả hai bên cùng lúc

	5
	Có thể hiển thị biên độ năng lượng sóng EEG (Density Spectral Array)

	6
	Hiển thị chỉ số đánh giá độ mê sâu: 0-100

	7
	Có khả năng chuyển dữ liệu qua cổng kết nối USB

	8
	Có pin dự phòng tích hợp, thời gian hoạt động ≥ 45 phút

	9
	Màn hình hiển thị

	9.1
	Màn hình loại cảm ứng, kích thước ≥ 6 inches

	9.2
	Có thể hiển thị sóng EEG

	9.3
	Có thể hiển thị tín hiệu EMG

	10
	Có sensor riêng cho trẻ em và người lớn

	11
	Đặc điểm kỹ thuật EEG

	11.1
	Khoảng thời gian duy trì: ≤ 2 giây.

	11.2
	Có khả năng loại bỏ nhiễu tự động

	11.3
	Tốc độ quét: ≥ 25 mm/giây

	11.4
	Các thông số tính toán tối thiểu bao gồm: BIS hoặc PSI, SR, EMG, EEG,…

	11.5
	Dải hoạt động SR: 0-100%

	11.6
	Chế độ cảnh báo bằng hình ảnh, âm thanh.

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng. Cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. 

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 1.3
	Máy theo dõi độ giãn cơ

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 80%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy đo độ giãn cơ kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn, bao gồm:

	1
	- Máy chính: 01 cái

	2
	- Kẹp gắn máy: 01 bộ

	3
	- Bộ cảm biến ngón tay và điện cực kích thích cho người lớn (dài 3m): 01 bộ

	4
	- Bộ cảm biến ngón tay và điện cực kích thích cho trẻ em (dài 3m): 01 bộ

	5
	- Bộ cảm biến ngón chân và điện cực kích thích (dài 3m): 01 bộ

	6
	- Sạc / Nguồn điện: 01 bộ

	7
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	- Là thiết bị đo trạng thái thư giãn cơ của bệnh nhân trong quá trình gây mê

	2
	- Có thể hoạt động độc lập hoặc là 1 modun kết nối trên máy monitor theo dõi bệnh nhân

	3
	- Có  ≥ 4 chế độ hoạt động: 

	3.1
	+ Kích thích chuỗi TOF: 

	 
	° Bao gồm 4 lần kích thích (mỗi lần 200 µs) cách nhau 0,5 giây

	 
	° Thời gian chờ giữa 2 lần kích thích TOF là 12 giây

	 
	° Kết quả hiển thị là tỷ lệ phần trăm của biên độ phản ứng thứ 4 so với phản ứng đầu tiên (T4/T1) và số lượng phản ứng được phát hiện (ToF Count)

	3.2
	+ Cài đặt tự động kích thích Auto TOF:

	 
	° Có ≥ 3 mức thời gian kích thích: 15 giây, 1 phút, 5 phút và 15 phút

	 
	° Có thể lựa chọn dừng hoạt động bằng tay

	3.3
	+ Kích thích giật (kích thích đơn) ST

	 
	° Độ rộng xung: tối thiểu có 0,2 ms

	 
	° Tần số tối thiểu có 0,1 Hz và 1 Hz

	3.4
	+ Chế độ PTC (PostTetanicCount): bao gồm 5 giây kích thích Tetanus 50 Hz, tiếp theo là 3 giây tạm dừng, và sau đó là ≥ 10 xung kích thích. Máy hiển thị số lượng phản ứng cơ được phát hiện (PTC) trong số 10 phản ứng

	4
	- Kích thích bằng điện:

	4.1
	+ Dòng điện: từ 0 đến ≥60Ma  

	4.2
	+ Độ rộng xung khoảng 200 μs, tần số 50 Hz hoặc điện áp 300V

	5
	- Màn hình hiển thị:

	5.1
	+ Loại màn hình LCD màu, kích thước khoảng 70x150x55 mm

	5.2
	+ Các thông tin hiển thị tối thiểu bao gồm: chỉ thị mức pin, trở kháng tiếp xúc, trạng thái kết nối, chế độ kích thích, dòng điện, thời điểm kích hoạt lần cuối

	6
	- Có tín hiệu cảnh báo xảy ra tối thiểu trong các trường hợp: kết nối cảm biến bị lỗi, chỉ thị mức pin đỏ/vàng/xanh, mức trở kháng cao

	7
	- Pin sạc:

	7.1
	+ Loại pin: Lithium hoặc tương đương

	7.2
	+ Dung lượng pin ≥ 2900mAh

	7.3
	+ Thời gian sạc: ≤ 8 giờ

	8
	- Bộ sạc pin:

	8.1
	+  Điện áp đầu ra ≥ 5V, dòng điện ≥ 1000Ma

	8.2
	+ Có chỉ thị pin đang sạc, và tự động dừng sạc khi pin đã đầy hoặc có đèn báo hiệu pin đã đầy

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng. Cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. 

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 2.1
	Máy đo cung lượng tim

	I
	Yêu cầu chung:

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động: 

	4.1
	Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C 

	4.2
	Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy đo cung lượng tim kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 bộ

	2
	Bộ đo huyết động bằng phương pháp hòa loãng nhiệt: 01 bộ

	3
	Các bộ vật tư tiêu hao:

	3.1
	+ Catheter động mạch: 05 bộ

	3.2
	+ Bộ đo huyết áp động mạch: 05 bộ 

	3.3
	+ Bộ đo các thông số huyết động xung mạch: 01 bộ

	4
	Xe đặt máy: 01 chiếc

	5
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật:

	 1
	Bộ đo huyết động xung mạch:

	1.1
	Đặc điểm

	
	Theo dõi thay đổi cung lượng tim theo từng nhịp đập hoặc theo dõi liên tục theo thời gian thực các thông số cung lượng tim

	
	Tương thích với các loại catheter động mạch tiêu chuẩn

	
	Có chức năng theo dõi hoặc phát hiện đáp ứng truyền dịch

	1.2
	Thông số

	
	Chỉ số cung lượng tim ≤ 15 lít/phút/m²

	
	Chỉ số thể tích nhát bóp ≤ 125 ml/m²

	
	Chỉ số co bóp thất trái ≤ 5000 mmHg/s

	
	Chỉ số công suất tim ≤ 10 W/ m²

	
	Chỉ số sức cản mạch hệ thống ≤ 30.000 dyn.s.cm-5m²

	
	Biến thiên thể tích nhát bóp ≤ 50%

	
	Biến thiên huyết áp xung mạch ≤ 50 %

	 2
	Bộ đo cung lượng tim bằng phương pháp hòa loãng nhiệt qua phổi hoặc phương pháp PRAM

	 3
	Màn hình điều khiển và hiển thị:

	
	Màn hình màu, cảm ứng, kích thước ≥ 8 inch

	
	Độ phân giải ≥ 800 x 480 pixel

	
	Có tối thiểu các cổng kết nối USB, mạng Lan, cổng kết nối đo cung lượng tim

	4
	Có chức năng cảnh báo

	IV
	Yêu cầu khác:

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng. Cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. 

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 2.2
	Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ

	I
	Yêu cầu chung:

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+   Nhiệt độ tối đa  ≥ 35ºC

	4.2
	+   Độ ẩm tối đa: ≥ 85%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn, bao gồm:

	1
	- Máy chính với xe đẩy đồng bộ (có khóa): 01 cái

	2
	- Cáp điện tim 5 chuyển đạo có 2 thành phần: cáp điện cực (electrode cable) và cáp bệnh nhân (patient cable): 01 cái

	3
	- Bộ truyền dẫn tín hiệu huyết áp: 01 bộ

	4
	- Bộ truyền dẫn tín hiệu từ monitor bên ngoài: 01 bộ

	5
	- Khối pin sạc cho máy: 02 khối rời

	6
	- Cuộn giấy in nhiệt: 04 cuộn

	7
	- Bình khí Helium: 04 bình

	8
	- Cây treo dịch truyền: 01 cái

	9
	- Bóng đối xung: 02 cái

	10
	- Xe đẩy đồng bộ chính hãng: 01 cái

	11
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 

	III
	Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật:

	1
	-  Là thiết bị bơm bóng đối xung động mạch chủ (nội động mạch chủ) dùng để hỗ trợ tuần hoàn

	2
	-    Sử dụng được cho bệnh nhân: người lớn

	3
	- Thiết bị có bánh xe để di chuyển

	4
	Nguồn kích khởi:

	 
	Có thể kích hoạt dạng sóng R:

	 
	- Điện tâm đồ/Xung tạo nhịp Nhĩ:

	 
	+ Ngưỡng kích khởi được điều chỉnh linh hoạt bởi hệ thống để tăng độ nhạy và chọn lọc của phát hiện sóng R

	 
	- Kích khởi xung nhịp Nhĩ >100 ms

	5
	Kích khởi nội tại:

	 
	- Cài đặt bình thường: 80 ± 1 bpm

	 
	- Điều chỉnh: 40 – 120 bpm

	6
	Kênh điện tim đồ

	7
	Chuyển đạo: 

	 
	- Chế độ tự động: I, II, III, nguồn ngoài

	 
	- Chế độ bán tự động: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V, nguồn ngoài

	8
	Phát hiện sai chuyển đạo: 

	 
	- Đảm bảo phát hiện sai chuyển đạo khi bất kỳ dây điện cực hoạt động nào bị hở

	9
	Hiển thị đồ thị điện tâm đồ: 

	 
	- Có chức năng tự Điều chỉnh thang đo của đồ thị khuếch đại biên độ phù hợp

	10
	Hiển thị sóng áp lực động mạch: 

	 
	- Có chức năng tự động điều chỉnh thang đo: Đồ thị sóng được điều chỉnh tự động và hiển thị trên cửa sổ hiển thị Sóng Áp lực Động mạch

	 
	Dải áp lực: Trong khoảng từ 0 đến 300 mmHg

	11
	Hiển thị áp lực động mạch dạng số:

	 
	- Độ chính xác:

	 
	 ≤ 4 mmHg hoặc ≤ 4% tuỳ theo số nào lớn hơn

	 
	 ≤ 4 mmHg hoặc ≤ 4% tuỳ theo số nào lớn hơn

	 
	Dải áp lực: Trong khoảng từ 0 đến 300 mmHg

	 
	- Tần suất cập nhật: từng nhịp hoặc mỗi 2 giây

	12
	Chỉnh zero cho việc đo áp lực động mạch: 

	 
	Chỉ số hiển thị = ± 0mmHg

	 
	Thời gian Zero tự động: ≤ 12 giây

	13
	Thang đo nhịp tim: 

	 
	Dải dùng được: Trong khoảng từ 15 – 215 bpm (Nguồn kích khởi điện tâm đồ)

	 
	Độ chính xác (Hiển thị): ≤ ± 3% 

	14
	Đặc điểm màn hình hiển thị và cảm ứng monitor

	 
	- Loại: màn hình tinh thể lỏng LCD
- Có tối thiểu 1 màn hình để hiển thị và điều khiển cảm ứng

	 
	- Màn hình cảm ứng: Cảm ứng điện trở 8 dây

	 
	- Độ phân giải: ≥ 1024 x 768 pixel

	15
	Máy in

	 
	- Cơ chế in: Nhiệt

	 
	- Độ rộng giấy biểu đồ: 50 mm

	 
	- Tốc độ biểu đồ: 25 mm/giây hoặc 50 mm/giây

	16
	Bộ pin: 

	 
	- Loại pin: Lithium Ion hoặc Ắc quy chì axit kiểu kín

	 
	- Thời gian hoạt động (mỗi pin x 2 pin):

	17
	Mức âm cảnh báo:

	 
	- Có khả năng điều chỉnh mức âm lượng cảnh báo áp lực

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E - 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng. Cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. 

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 2.3
	Máy phá rung tim

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 90%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy phá rung tim kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 bộ

	2
	Cáp theo dõi điện tim: 01 cái

	3
	Dây nguồn: 01 cái

	4
	Giấy in kết quả: 01 cuộn

	5
	Gel tiếp xúc điện cực: 01 tuýp

	6
	Pin sạc tích hợp theo máy: 01 cái

	7
	Bản cực sốc ngoài cơ thể cho người lớn: 01 bộ

	8
	Bản cực sốc ngoài cơ thể cho trẻ em: 01 bộ

	9
	Cáp nối điện cực tạo nhịp ngoài cơ thể: 01 cái

	10
	Điện cực dán dùng một lần cho người lớn: 01 bộ 

	11
	Điện cực dán dùng một lần cho trẻ em: 01 bộ

	12
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	Máy phá rung tim:

	1.1
	Dạng sóng phá rung: hai pha

	1.2
	Chế độ phá rung có tối thiểu 03 chế độ như sau: Bằng tay, đồng bộ và tự động AED

	1.3
	Mức năng lượng tối đa: ≥ 200J

	1.4
	Thời gian nạp chế độ phá rung bằng tay: < 7 giây tại 200J

	2
	Màn hình hiển thị:

	2.1
	Loại màn hình: LCD màu hoặc tương đương

	2.2
	Kích thước: ≥ 6.5 inch

	2.3
	Độ phân giải: ≥ 640 x 480 pixel

	2.4
	Tốc độ quét sóng ECG: Có thể lựa chọn tốc độ 25 mm/ giây

	2.5
	Có chế độ hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình

	2.6
	Có thể hiển thị tham số nhịp tim

	3
	Theo dõi Điện tim (ECG)

	3.1
	Dải đo nhịp tim: Trong khoảng từ 15 đến 300 nhịp/phút

	3.2
	Dải tần số đáp ứng: Từ ≤ 0,67 đến ≥40 Hz

	3.3
	Có chức năng phát hiện xung tạo nhịp

	4
	Chức năng tạo nhịp:

	4.1
	Độ rộng xung tạo nhịp: ≤ 40 ms (± 2 ms)

	4.2
	Dải tần số tạo nhịp: từ ≤ 30 đến ≥ 180 nhịp xung/phút

	4.3
	Bước điều chỉnh tần số: ≥ 2 nhịp xung/ phút

	4.4
	Cường độ dòng điện có thể điều chỉnh từ: ≤ 8 đến ≥140  Ma

	4.5
	Chế độ tạo nhịp, có tối thiểu 02 chế độ: Khi đặt và cố định

	5
	Máy in tích hợp theo máy

	5.1
	Chế độ in: in nhiệt hoặc in nhiệt màu

	5.2
	Tốc độ giấy: ≤ 25 mm/giây

	5.3
	Độ rộng khổ giấy ≤ 80 mm

	6
	Nguồn điện:

	6.1
	Thời gian sử dụng ắc quy khi nạp đầy: ≥100 lần sốc tại ≥ 200J

	6.2
	Thời gian nạp đầy ắc quy: ≤ 5 tiếng

	7
	Độ an toàn: Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn điện IEC 60601 (hoặc EN 60601) hoặc các tiêu chuẩn chuyên ngành tương đương

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E – 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 03
	Máy truyền máu hoàn hồi cell saver

	I
	Yêu cầu chung 

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Điều kiện môi trường của máy chính: 

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy truyền máu hoàn hồi kèm phụ kiện tiêu chuẩn

	1
	Máy chính: 01 máy

	2
	Bơm hút chân không: là một bộ phận tích hợp sẵn bên trong máy chính

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu kỹ thuật 

	1
	Các chế độ hoạt động

	1.1
	Thiết lập cấu hình mặc định thông số tối ưu tự động

	1.2
	Cho phép thay đổi cái thông số thiết lập để thay đổi cấu hình phù hợp nhu cầu

	2
	Hệ thống ly tâm

	2.1
	Cảnh báo dòng chảy bất thường giúp dừng hoạt động khi dây dẫn nước muối hoặc dây dẫn máu bị nghẽn

	2.2
	Quá trình xử lý máu liên tục trong buồng li tâm ≥ 3 giai đoạn

	2.3
	Tốc độ xoay ly tâm tối đa có thể đạt  ≥ 2.100 vòng/phút

	3
	Hệ thống bơm

	3.1
	Thông báo khi túi chứa chất thải đầy

	3.2
	Áp lực chân không: từ  0mmHg đến ≥ - 250mmHg  

	3.3
	Tốc độ tối đa có thể đạt ≥ 400 Ml/phút

	4
	Có hệ thống vận chuyển dòng chảy  hoặc có hệ thống van chặn/ Bơm con lăn

	5
	Cảm biến phát hiện khí

	 
	Cảm biến theo dõi phát hiện khí trong đường dây dẫn đến bầu ly tâm.

	6
	Có khay đựng và túi chứa chất thải

	7
	Giá treo bình chứa máu phẫu thuật

	7.1
	Thiết bị tự động hoạt động hoặc tự động ly tâm khi bình chứa máu đạt thể tích đã được cài đặt trước

	7.2
	Bình chứa máu chứa được dung tích ≥ 3 lít

	8
	Bơm hút chân không/ Bộ hút dịch:

	8.1
	Có ≥ 2 tuỳ chọn chế độ hoạt động

	8.2
	Áp lực hút mặc định:  ≥ -75 mmHg

	8.3
	Áp lực hút tối đa ≥ -250 mmHg

	9
	Màn hình hiển thị và giao tiếp với người vận hành

	9.1
	 Màn hình màu, cảm ứng.

	9.2
	Chuông báo động để báo động bằng âm thanh, có thể điều chỉnh âm lượng

	10
	Bánh xe di chuyển máy

	10.1
	Máy chính tính hợp bánh xe để di chuyển và vận chuyển thuận tiện

	10.2
	Bánh xe được thiết kế có khoá để cố định vị trí máy

	10.3
	Trên máy có sẵn các giá treo dung dịch và vật tư, có khay chứa để chứa vật dụng cần thiết, có giá đỡ để hỗ trợ khi lắp đặt kit

	11
	Quản lý dữ liệu

	11.1
	Phần mềm cho phép nhập liệu các thông tin chi tiết ghi nhận, lưu trữ và theo dõi ca

	11.2
	Có cổng giao tiếp USB để sao lưu dữ liệu ra thiết bị lưu trữ ngoài

	12
	Chất lượng sản phẩm hồng cầu sạch

	12.1
	Loại bỏ ≥ 99% Heparin

	12.2
	Loại bỏ ≥ 99% mỡ

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E – 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 4.1
	Máy sưởi ấm bệnh nhân

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy sưởi ấm bệnh nhân kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn , bao gồm:

	1
	Máy chính : 01 cái

	2
	Ống dẫn khí : 01 cái

	3
	Chăn sưởi ấm phẫu thuật : 40 cái

	4
	Cáp nguồn cung cấp điện AC : 01 cái

	5
	Xe đẩy chính hãng với bánh xe có khóa : 01 cái

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	Máy có màn hình lớn hiển thị thông số, điều chỉnh nhiệt độ, đèn chỉ báo LED.

	2
	Sử dụng công nghệ đa cảm biến và có động cơ quạt mạnh mẽ giúp truyền nhiệt tối ưu

	3
	Ống thổi có khả năng kết nối nhanh hoặc linh hoạt

	4
	Có bộ lọc khuẩn HEPA chất lượng cao hoặc bộ lọc MERV 14 hoặc tốt hơn giúp loại bỏ các chất gây ô nhiễm 

	5
	Dải cài đặt nhiệt độ:

	5.1
	+ Nhiệt độ thấp: 32°C (≤  ± 1.5°C)

	5.2
	+ Nhiệt độ trung bình: 38°C (≤  ± 1.5°C)

	5.3
	+ Nhiệt độ cao: 43°C (≤  ± 1.5°C)

	5.4
	+ Nhiệt độ môi trường / trong phòng mổ

	6
	Thời gian để đạt được nhiệt độ hoạt động ≤ 5 phút

	7
	Công suất bộ gia nhiệt ≤ 1400 W

	8
	Độ ồn khi vận hành ≤ 55 Db.

	9
	Ống dẫn không khí chiều dài ≥ 1,8m

	10
	Quạt điều chỉnh phần mềm: ≥ 2 tốc độ.

	11
	Lưu lượng, tốc độ dòng khí: ≥ 48 CFM

	12
	Có hệ thống cảnh báo an toàn hoặc kiểm soát nhiệt độ bằng vi xử lý

	13
	Có cảnh báo, âm thanh, bảo vệ quá dòng

	14
	Chăn làm ấm giúp giảm thất thoát nhiệt bức xạ trong môi trường chu phẫu hoặc giúp làm ấm các bộ phận cơ thể bệnh nhân

	15
	Xe đẩy máy chính hãng: 
+ Có kèm giỏ đựng dụng cụ 
+ Bánh xe có phanh, chống tĩnh điện

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E – 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 4.2
	Máy làm ấm máu và dịch truyền

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Máy làm ấm máu và dịch truyền kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bao gồm:

	1
	Mô-đun điều khiển : 01 cái

	2
	Mô-đun hâm nóng : 01 cái

	3
	Giá đỡ lắp đặt tích hợp  : 01 cái

	4
	Bộ truyền dịch tiêu chuẩn  : 01 cái

	5
	Cáp nguồn cung cấp điện  : 01 cái

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh – Tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	Có chức năng làm ấm máu và dịch truyền. Ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm từ nguồn nước.

	2
	Màn hình LED, có khả năng hiển thị nhiệt độ, chỉ báo,…

	3
	Bảng điều khiển trực quan, dễ dàng thao tác, sử dụng.

	4
	Phương pháp làm ấm máu và dịch truyền bằng công nghệ gia nhiệt khô giúp ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và giảm thiểu rủi ro lây nhiễm.

	5
	Các thuật toán điều khiển phần mềm và cảm biến nhiệt độ đảm bảo làm ấm máu và dịch truyền chính xác và an toàn khi sử dụng.

	6
	Điểm cài đặt nhiệt độ: ≥ 39°C

	7
	Bộ truyền dịch có khối lượng, thể tích mồi ≥ 4ml trở lên với áp suất 300mmHg

	8
	Lưu lượng dòng chảy bình thường: ≤ 5 đến ≥ 100ml/phút

	9
	Lưu lượng truyền tối đa: ≥ 400ml/phút hoặc ≥ 24.000ml/giờ

	10
	Chiều dài dây chuyền: ≥ 400 mm

	11
	Bộ trao đổi nhiệt: sử dụng tấm nhôm phủ (tráng) parylene hoặc các tấm nhôm có độ dẫn nhiệt cao

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E – 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 4.3
	Tủ làm ấm dịch truyền

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Tủ làm ấm dịch truyền kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, bao gồm:

	1
	Máy chính : 01 cái

	2
	Giá để mẫu: ≥  02 cái bằng thép không gỉ

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh – Tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	Màn hình hiển thị : Màn hình LED hoặc màn hình màu TFT hoặc tốt hơn

	2
	Số khay cung cấp: ≥ 3 khay

	3
	Thể tích: ≥  105 lít

	4
	Điều khiển nhiệt độ bằng  vi xử lý PID hoặc tốt hơn

	5
	Vật liệu bên ngoài tủ và cửa ngoài bằng thép mạ sơn tĩnh điện hoặc thép không gỉ.Vật liệu bên trong bằng thép không gỉ 

	6
	Có khả năng cài đặt bộ đếm thời gian: ≥ 99 giờ

	7
	Phạm vi kiểm soát nhiệt độ : từ 5 đến ≥ 80 ° C

	8
	Độ chính xác nhiệt độ: ≤ 0.2 độ C 

	9
	Bộ gia nhiệt công suất:  ≤ 1400W

	10
	Có cảnh báo bằng đèn và âm thanh

	11
	 Có khả năng lưu trữ chương trình trong trường hợp mất điện 

	12
	 Có hệ thống bảo vệ quá nhiệt tự động ngắt độc lập  

	13
	Có chức năng tự chẩn đoán lỗi 

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E – 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 5.1
	Cân bệnh nhân tại giường

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	- Môi trường hoạt động: 

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	 
	Cân bệnh nhân tại giường kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn, bao gồm

	1
	- Khung cân với 4 bánh xe: 01 bộ

	2
	- Móc treo cáng: 01 bộ

	3
	- Màn hình hiển thị: 01 bộ

	4
	- Cáng bệnh nhân: 01 chiếc

	5
	- Dây nguồn: 01 chiếc

	6
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	Cân sử dụng công nghệ vi xử lý hoặc kỹ thuật số

	2
	Có tay cầm thủy lực cho phép nâng bệnh nhân khỏi giường phục vụ mục đích cân hoặc sang chuyển bệnh nhân

	3
	Có van điều chỉnh giúp hạ thấp bệnh nhân

	4
	Có tay cầm điều khiển độ mở rộng phần chân đế

	5
	Cho phép lựa trọn hiển thị cân nặng theo đơn vị pound (lb) hoặc Kilogam (kg)

	6
	Cho phép tính toán chỉ số khối của cơ thể (BMI)

	7
	Có các tính năng: cân trừ bì, cân lại bệnh nhân, ghi nhớ kết quả cân và hiển thị dữ liệu lần cân gần nhất, giữ lại trọng lượng cân gần nhất trên màn hình, tự động đưa cân về giá trị bằng không, tự động tắt nguồn để tiết kiệm điện năng khi không sử dụng 

	8
	Có 4 bánh xe, trong đó có tối thiểu 1 bánh xe có khóa

	9
	Thiết bị có khả năng kết nối với máy tính, hệ thống quản lý dữ liệu điện tử (EMR) của bệnh viện, và các thiết bị điện tử khác thông qua cổng USB hoặc RS232

	10
	Tải trọng cân: ≥ 180 kg

	11
	Độ chính xác: ≤ 0.1 kg

	12
	Màn hình màu hiển thị độ tương phản cao, loại TFT-LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 0.75 inch

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E – 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.

	TB 5.2
	Máy nuôi ăn

	I
	Yêu cầu chung

	1
	Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương

	3
	Nguồn điện tương thích với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động: 

	4.1
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 độ C

	4.2
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75% 

	II
	Yêu cầu cấu hình cho 01 thiết bị

	
	Máy nuôi ăn kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, bao gồm

	1
	Máy chính: 01 bộ

	2
	Túi nuôi ăn kèm túi cấp nước: 10 túi

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	III
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật

	1
	Yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động và công nghệ.

	1.1
	Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương 

	1.2
	Sử dụng được với công thức cho ăn dạng xay nhuyễn

	1.3
	Có túi cấp nước đi kèm giúp quản lý nhu cầu bù nước của bệnh nhân và hạn chế tắc đường ống dẫn thức ăn

	1.4
	Cơ chế bơm: Bơm nhu động xoay hoặc bơm nhu động thẳng

	1.5
	Lưu trữ lịch sử cho ăn của bệnh nhân: ≥ 30 ngày hoặc ≥250 sự kiện

	1.6
	Có báo động bằng đèn và âm thanh

	2
	Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

	2.1
	Dải điều chỉnh tốc độ cho ăn: từ ≤ 1 đến ≥ 400 ml/giờ

	2.2
	Dải điều chỉnh thể tích cho ăn: từ ≤ 1 đến ≥ 3000 ml

	2.3
	Độ chính xác: ± ≤ 7% hoặc ± ≤ 1 ml/giờ

	3
	Pin sạc

	3.1
	Kiểu pin: Lithium-ion hoặc NiMH (Nikel – Metal Hydride)

	3.2
	Thời lượng pin sạc: ≥ 18 giờ

	IV
	Yêu cầu khác

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện E – 89 Trần Cung, Hà Nội

	2
	Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng

	3
	Bảo trì miễn phí sau thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	4
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố.

	5
	Cam kết cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị (Áp dụng đối với các thiết bị có phần mềm riêng biệt)

	6
	Cam kết cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

	7
	Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu.

	8
	Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị .

	9
	Cam kết giải quyết sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu.



1.3. Các yêu cầu khác
- Tất cả hàng hóa dự thầu thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu phải ghi đầy đủ các thông tin sau: chủng loại (model/ký mã hiệu/nhãn hiệu/tên thương mại) (theo quy định của nhà sản xuất); hãng sản xuất; nước sản xuất (tên quốc gia, vùng lãnh thổ).
- Có bảng chào đáp ứng kỹ thuật do nhà thầu kê khai đối với các thông số, tính năng, cấu hình của thiết bị theo các yêu cầu cụ thể của E-HSMT, kèm tài liệu kỹ thuật chứng minh (bao gồm: catalogue, bảng dữ liệu kỹ thuật (datasheet), hướng dẫn sử dụng, các tuyên bố hoặc xác nhận của nhà sản xuất, tiêu chuẩn áp dụng, hoặc các tài liệu liên quan khác do nhà sản xuất phát hành). Lưu ý: nhà thầu phải trung thực khi kê khai tính đáp ứng, bất cứ nội dung cố tình kê khai sai lệch so với các tính năng, thông số, tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất để nhằm vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Nhà thầu sử dụng mẫu dưới đây để điền các thông tin liên quan, nộp đồng thời bản word trong E-HSDT và bản được ký, đóng dấu của nhà thầu khi được mời vào đối chiếu tài liệu.  
BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ
Tên nhà thầu: …
Số điện thoại liên hệ: …
Email liên hệ: …
	Stt
	Yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT
	Nội dung tham chiếu

	1
	Hàng hóa ......
Số lượng: ......
	Hàng hóa ......
Model: ......
Hãng sản xuất: ......
Xuất xứ: ......
Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ......
Số lượng: ......
	

	I
	Yêu cầu chung
	Yêu cầu chung
	

	
	-
	-
	

	II
	Yêu cầu cấu hình
	Yêu cầu cấu hình
	

	
	-
	-
	

	III
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	
	-
	-
	Đối với từng nội dung yêu cầu, ghi như sau:
- Tên tài liệu (lấy theo tên file được đặt trong E-HSDT), ví dụ: Datasheet Ultrasound V5
- Số trang (số trang của file tương ứng), ví dụ: trang 5/45
- Trích dẫn nội dung đáp ứng (trích cụ thể trong tài liệu, bản gốc), ví dụ: “Optimize B-mode image to improve contrast resolution”.

	IV
	Yêu cầu khác
	Yêu cầu khác
	

	
	
	-
	



1.4. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan
[bookmark: _Hlk194654879][bookmark: _Hlk212189500]- Nhà thầu đã công bố đủ điều kiện mua bán TBYT theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực (kèm số công bố hoặc phiếu tiếp nhận).
- Giấy ủy quyền, hoặc giấy phép bán hàng hoặc các tài liệu tương đương khác theo quy định tại Mục 16.2 E-CDNT.
- Hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế phải được phép lưu hành trên thị trường hoặc được phép nhập khẩu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực như sau:
+ Có bản phân loại thiết bị y tế.
+ Được công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TBYT loại A, B (có số công bố hoặc phiếu tiếp nhận đính kèm).
+ Được đăng ký lưu hành hoặc cấp phép nhập khẩu đối với TBYT loại C, D (có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu đính kèm); trong trường hợp TBYT không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu: nhà thầu xác nhận và kê khai rõ nội dung này.
- Tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất:
+ Nhà sản xuất/cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu.
+ Hàng hóa là TBYT sản xuất trong nước: nhà sản xuất đã công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực (kèm số công bố hoặc phiếu tiếp nhận).
+ Hàng hóa dự thầu không phải là thiết bị y tế: cung cấp Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).
	* Ghi chú:
- Các tài liệu phải đáp ứng yêu cầu sau:
+ Tài liệu nộp kèm E-HSDT phải là file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao công chứng. Các văn bản được cấp trực tuyến: phải là bản được tải trực tiếp từ các trang web, có thể được tra cứu công khai hoặc được đóng dấu xác nhận của nhà thầu hoặc nhà phân phối, nhà cung cấp.
+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
Nhà thầu kê khai thông tin tại các mục trên theo mẫu dưới đây cho từng hàng hóa dự thầu:
BẢNG KÊ KHAI TÀI LIỆU HÀNG HÓA
	STT
	Tên hàng hóa
	Tài liệu đính kèm

	1
	…
	1. Giấy ủy quyền:
(Ví dụ: Từ hãng chủ sở hữu … -> nhà phân phối: … -> nhà thầu)
2. Bản phân loại: A/B/C/D
3. Số công bố: ….ngày… (hoặc số lưu hành, số giấy phép nhập khẩu: …ngày…)
- Tên đơn vị công bố: … (hoặc tên đơn vị nhập khẩu: …)
4. Tiêu chuẩn chất lượng:
(Ví dụ: ISO 13485:2016 cấp cho nhà sản xuất … có hiệu lực đến …)

	2
	…
	….

	…
	…
	…


[bookmark: _Hlk194654894]1.5. Bản cam kết của nhà thầu
[bookmark: _Hlk194655590]- Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết như sau:
+ Các thiết bị hàng hóa phải bảo đảm mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi;
+ Lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hàng hóa tại đơn vị sử dụng
+ Đáp ứng thời gian bảo hành, bảo trì quy định cụ thể đối với từng thiết bị tại Mục 1.2 Chương V.
+ Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.
+ Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần.
+ Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên mua.
+ Đóng gói, vận chuyển, bảo quản hàng hóa: đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
+ Hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường.
+ Hàng hóa cung cấp không ảnh hưởng, tác động đến môi trường hoặc nếu ảnh hưởng, tác động đến môi trường phải đề xuất biện pháp để giải quyết.
+ Thực hiện hiệu chỉnh thiết bị khi bàn giao, chạy thử (đối với thiết bị cần hiệu chỉnh).
+ Thu hồi hàng hóa khi có phát hiện hàng hóa bị lỗi hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
- Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm:
+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định. Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả.
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu (Bản gốc hoặc bản sao y) chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin như trong hợp đồng, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.
+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.
- Chứng thư giám định về số lượng, chất lượng, tính mới, đồng bộ, chủng loại, ký mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất, tính năng kỹ thuật cơ bản của hàng hóa khi bàn giao (Đơn vị giám định do Chủ đầu tư chỉ định, chi phí giám định do nhà thầu chi trả).
Mục 2. Bản vẽ: không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư Chứng thư giám định về số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa khi bàn giao. Đơn vị thực hiện giám định phải có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Chi phí giám định do nhà thầu chi trả. Địa điểm thực hiện giám định: Trực tiếp tại Bệnh viện E, 89 Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.
- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra. thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.
+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;
+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;
+ Chi phí tổ chức thực hiện: do chủ đầu tư chi trả.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp. Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết. mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra. thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

